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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:         /2021/TT-BTNMT

 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Hà Nội, ngày           tháng       năm 2021


THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

về ứng phó với biến đổi khí hậu


Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết điểm g khoản 2 Điều 27, điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường; khoản … Điều …. Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định số …/2021/NĐ-CP). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan đến các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; hoạt động kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; hoạt động liên quan đến các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát thuộc Nghị định thư Montreal.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khả năng thích ứng là năng lực điều chỉnh của hệ thống tự nhiên và xã hội, thể chế chính sách, nguồn lực nhằm giảm nhẹ các tác động bất lợi và tận dụng các tác động có lợi của biến đổi khí hậu.

2. Mức độ nhạy cảm là khả năng phản ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với các tác động bất lợi hoặc có lợi; trực tiếp hoặc gián tiếp của biến đổi khí hậu.
3. Tính dễ bị tổn thương là xu hướng của hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bất lợi do tác động của biến đổi khí hậu. Tính dễ bị tổn thương được cấu thành bởi mức độ nhạy cảm và khả năng thích ứng với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.
4. Hiểm họa là khả năng xảy ra các sự kiện hoặc xu hướng thay đổi khí hậu bất thường gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất, hoạt động kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường. 
5. Mức độ phơi bày là sự hiện diện của con người, hoạt động kinh tế - xã hội, hệ sinh thái, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, di sản văn hóa ở những khu vực có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu.
6. Rủi ro là hậu quả tiềm tàng của hiểm họa do biến đối khí hậu đến con người, tài sản, cơ sở vật chất, hoạt động kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường. Rủi ro là kết quả của sự tương tác giữa tính dễ bị tổn thương, mức độ phơi bày và hiểm họa do biến đổi khí hậu.

7. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu là việc xác định các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội. Các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bao gồm các tác động bất lợi và các tác động có lợi.

8. Đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro là việc xác định mức độ một hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội có xu hướng chịu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Tính dễ bị tổn thương được đánh giá dựa trên mức độ nhạy cảm và khả năng thích ứng với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu; đánh giá rủi ro thông qua phân tích sự tương tác của tính dễ bị tổn thương, mức độ phơi bày và hiểm họa do biến đổi khí hậu.

9. Đánh giá tổn thất và thiệt hại là việc xác định những mất mát, thiệt hại về kinh tế và phi kinh tế đối với hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội do các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. 
10. Thu gom chất được kiểm soát (hay còn gọi là hoạt động thu hồi các chất được kiểm soát) là hoạt động tháo, hút các chất được kiểm soát ra khỏi một hệ thống và lưu giữ các chất này trong một bình chứa bên ngoài. 
11. Tái chế các chất được kiểm soát (hay còn gọi là hoạt động tái sinh các chất được kiểm soát) là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ chất được kiểm soát và có thể được sử dụng theo đặc tính mới.
12. Tái sử dụng các chất được kiểm soát là việc sử dụng lại chất được kiểm oát một cách trực tiếp hoặc sau khi sơ chế mà không làm thay đổi tính chất của chất đó.
13. Tiêu hủy các chất được kiểm soát là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm loại bỏ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy hại của chất đó với mục đích cuối cùng là không gây tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người.
Chương II.
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, RỦI RO, 
TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Điều 4. Mục đích đánh giá

1. Cung cấp cơ sở để xây dựng các chính sách, kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia, vùng, tỉnh và ngành, lĩnh vực; báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu.
2. Cung cấp cơ sở để xác định, lồng ghép các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, tỉnh và ngành, lĩnh vực.

Điều 5. Đối tượng thực hiện đánh giá
1. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ Môi trường thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.
2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng các chính sách, kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Điều 6. Thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá

1. Kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, gồm:
a) Nhiệt độ, gồm nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình theo mùa, nhiệt độ tối cao, nhiệt độ tối thấp;

b) Lượng mưa, gồm lượng mưa trung bình năm, lượng mưa trung bình theo mùa, lượng mưa một ngày lớn nhất, lượng mưa năm ngày lớn nhất, số ngày mưa lớn hơn 50 mm;

c) Hiện tượng khí hậu cực đoan, gồm bão, lũ và áp thấp nhiệt đới, gió mùa, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán;

d) Nước biển dâng, gồm nước biển dâng khu vực ven biển và hải đảo; mực nước biển dâng do bão, do thủy triều ven bờ biển hoặc do bão kết hợp thủy triều; nguy cơ ngập do nước biển dâng; xâm nhập mặn.
2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các dự báo phát triển kinh tế - xã hội.
3. Thông tin, dữ liệu khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu.
4. Các quy định về giá, mức đầu tư, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
5. Số liệu thống kê quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương.
6. Các thông tin, số liệu liên quan khác.
Điều 7. Nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu theo lĩnh vực, khu vực, cộng đồng dân cư, gồm:

1. Đối với hệ thống tự nhiên, gồm tài nguyên nước, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, đảo và các tài nguyên khác.

2. Đối với hệ thống kinh tế, gồm hoạt động sản xuất và dịch vụ, cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp), lâm nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và đô thị, công nghiệp, năng lượng, du lịch, thương mại và dịch vụ.

3. Đối với xã hội và cộng đồng dân cư, gồm phân bố dân cư, nhà ở và điều kiện sống, y tế, sức khỏe, văn hóa, giáo dục, giới, đối tượng dễ bị tổn thương và giảm nghèo.
Điều 8. Trình tự đánh giá

1. Xác định phạm vi đánh giá

a) Xác định phạm vi không gian là quy mô phân bố không gian địa lý, gồm toàn quốc; vùng (Trung du miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long);  địa phương (tỉnh, huyện);
b) Xác định phạm vi thời gian là giai đoạn thời gian xác định tiến hành đánh giá, gồm giai đoạn quá khứ và giai đoạn tương lai. Giai đoạn quá khứ tính từ thời điểm đánh giá đến một mốc thời gian xác định trong quá khứ và giai đoạn tương lại tính từ thời điểm đánh giá đến các mốc thời gian xác định trong tương lai.

2. Xác định đối tượng đánh giá

Trong phạm vi đánh giá, xác định các đối tượng sẽ tiến hành đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, gồm:

a) Các hệ thống tự nhiên quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
b) Các hệ thống kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
c) Đối với xã hội quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.
3. Phân tích, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu

Dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu, phạm vi và đối tượng đánh giá, tiến hành:

a) Cập nhật và bổ sung kịch bản biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu về thông tin, dữ liệu cho phạm vi và đối tượng đánh giá;

b) Phân tích các đặc trưng, xu hướng của thay đổi khí hậu;
c) Xác định, phân tích các yếu tố khí hậu quan trọng đối với đối tượng đánh giá;

d) Tính toán bổ sung các thông số liên quan khác phục vụ cho đánh giá.

4. Xác định kịch bản phát triển

Xác định kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trong phạm vi đánh giá, gồm:

a) Phân tích xu thế phát triển trong quá khứ;

b) Phân tích định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các nghiên cứu, dự báo phát triển trong tương lai;

c) Xây dựng kịch bản phát triển theo các mốc thời gian đánh giá và căn cứ vào các yếu tố phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội; kịch bản phát triển để đánh giá gồm tối thiểu 2 kịch bản với các giả thiết rõ ràng và có cơ sở khoa học.
5. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

a) Nhận diện và xác định các loại tác động (có lợi và bất lợi) của biến đổi khí hậu theo đối tượng đánh giá, kịch bản biến đổi khí hậu và kịch bản phát triển; bao gồm cả tác động trực tiếp và tác động trung gian trong quá khứ và tương lai;

b) Lựa chọn phương pháp phân tích đánh giá, gồm phương pháp định lượng (thống kê thực nghiệm, mô hình dự báo, chồng xếp bản đồ), phương pháp định tính (ma trận đánh giá, điều tra phỏng vấn, phương pháp chuyên gia, đánh giá có sự tham gia). Lựa chọn phương pháp dựa trên mức độ phù hợp với đối tượng và phạm vi đánh giá; khả năng đáp ứng các yêu cầu thông tin và mức độ sẵn có của dữ liệu; ưu tiên sử dụng phương pháp có độ tin cậy cao;
c) Điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong quá khứ, gồm các số liệu khí tượng, thủy và hải văn tại các trạm quan trắc tại phạm vi đánh giá; các bản đồ hiện trạng; các số liệu thống kê về tự nhiên, kinh tế xã hội từ niên giám thống kê, báo cáo kinh tế-xã hội, phòng chống thiên tai tại các địa phương, và các thông tin liên quan khác;

d) Điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai, gồm các yếu tố trong kịch bản biến đổi khí hậu; các dữ liệu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các thông tin liên quan khác;
đ) Phân tích, sàng lọc tác động có lợi của biến đổi khí hậu đối với các đối tượng đánh giá (hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội);

e) Phân tích, sàng lọc tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đối với các đối tượng đánh giá (hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội).

6. Đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu

a) Xác định các loại hiểm họa, nguy cơ quan trọng đối với đối tượng cần đánh giá dựa trên kết quả sàng lọc các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu;
b) Lựa chọn phương pháp đánh giá, gồm phương pháp định lượng (thống kê thực nghiệm, mô hình dự báo, chồng xếp bản đồ) dựa trên đối tượng và phạm vi đánh giá; khả năng đáp ứng các yêu cầu thông tin và mức độ sẵn có của dữ liệu; ưu tiên sử dụng phương pháp có độ tin cậy cao;
c) Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin liên quan để xác định mức độ nhạy cảm, khả năng thích ứng, hiểm họa và mức độ phơi bày;

d) Lựa chọn các chỉ số phản ánh mức độ nhạy cảm, khả năng thích ứng, hiểm họa và mức độ phơi bày. Các chỉ số được lựa chọn phải cụ thể và đáp ứng các yêu cầu phù hợp với phạm vi về không gian và thời gian đánh giá, có tính đại diện và khả thi. Việc lựa chọn các chỉ số với số lượng nhiều thì việc đánh giá sẽ chính xác;

đ) Chuẩn hóa giá trị các chỉ số được lựa chọn tại điểm d khoản này trong khoảng giá trị từ 0-1. Các chỉ số phải được chuẩn hóa riêng biệt theo phạm vi không gian đánh giá và cần phải xác định mối quan hệ đồng biến hoặc nghịch biến giữa chỉ số cần chuẩn hóa với chỉ số tính dễ bị tổn thương hoặc rủi ro để áp dụng công thức tính chuẩn hóa cho phù hợp;

e) Xác định các trọng số của từng chỉ số được lựa chọn tại điểm d khoản này. Tính toán trọng số của từng chỉ số dựa trên mức độ quan trọng của chỉ số đó;
g) Xác định tính dễ bị tổn thương dựa trên mức độ nhạy cảm và khả năng thích ứng; xác định rủi ro dựa trên hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương; 

h) Phân cấp tính dễ bị tổn thương, rủi ro dựa trên kết quả tính toán để phân thành 05 cấp: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao; 
i) Tổng hợp, phân tích kết quả; lập bản đồ phân cấp tính dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu theo quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ.
7. Đánh giá tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

a) Xác định các chỉ số tổn thất và thiệt hại về kinh tế đối với hoạt động sản xuất (năng suất cây trồng, vật nuôi, năng suất lao động), thương mại và dịch vụ, cơ sở hạ tầng, nhà ở và tài sản, thu nhập, việc làm và các loại khác; dựa trên kết quả đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu;  

b) Xác định chỉ số tổn thất và thiệt hại phi kinh tế đối với các hệ thống tự nhiên (mất đất do ngập lụt, sạt lở, nhiễm mặn; mất đa dạng sinh học; suy giảm dịch vụ hệ sinh thái), xã hội và dân cư (thiệt hại về người và sức khỏe; điều kiện sống và di dời chỗ ở; kiến thức bản địa, di sản văn hóa); dựa trên kết quả đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu;
c) Xác định chỉ số tổn thất và thiệt hại về kinh tế và phi kinh tế đối với hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội dựa trên nguyên tắc khối lượng, mức độ tổn thất và thiệt hại có thể lượng hóa, đo đếm và xác định một cách rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy;

d) Lựa chọn phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại về kinh tế gồm các phương pháp thống kê, phương pháp dựa vào chi phí, giá thị trường, phân tích chi phí lợi ích; phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại phi kinh tế gồm phương pháp mô hình dự báo, phân tích chỉ số rủi ro tổng hợp, điều tra, đánh giá có sự tham gia. Lựa chọn phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại dựa trên độ tin cậy, khả năng đáp ứng về thông tin, số liệu và nguồn lực (thời gian, tài chính);
đ) Điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin, dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong quá khứ (tối thiểu 05 năm trước thời điểm đánh giá). Các thông tin về chỉ số tổn thất và thiệt hại đánh giá gồm thời gian xảy ra, khối lượng, quy mô, mức độ, chi phí khắc phục và các thông tin khác;
e) Điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin, dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong tương lai theo các mốc thời gian công bố kịch bản biến đổi khí hậu. Các thông tin thu thập gồm dự báo về khối lượng, quy mô, mức độ tổn thất và thiệt hại theo thời gian đối với các chỉ số đánh giá;
g) Tính toán, phân tích tổn thất và thiệt hại về kinh tế trong quá khứ và tương lai theo đối tượng, chỉ số tổn thất và thiệt hại đánh giá. Tính toán giá trị tổn thất và thiệt hại đối với từng chỉ số tổn thất và thiệt hại theo công thức tổng quát: L = D*C; trong đó L là giá trị tổn thất và thiệt hại tính bằng tiền, D là khối lượng tổn thất và thiệt hại và C là giá, chi phí phục hồi đối với một đơn vị tổn thất và thiệt hại. Giá trị tổn thất và thiệt hại về kinh tế được lượng giá bằng tiền. Tính toán tổn thất và thiệt hại trong quá khứ và tương lai phải được quy về thời điểm đánh giá dựa trên giá thị trường và tỷ lệ chiết khấu phù hợp;
h) Đánh giá, phân tích tổn thất và thiệt hại phi kinh tế trong quá khứ và tương lai theo đối tượng, chỉ số tổn thất và thiệt hại đánh giá. Đánh giá này thể hiện bằng các phân tích, đánh giá, mô tả các tổn thất và thiệt hại không thể lượng hóa bằng tiền;
i) Tổng hợp kết quả tính toán, đánh giá tổn thất và thiệt hại về kinh tế và phi kinh tế đối với các chỉ số và đối tượng đánh giá.

8. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
9. Tổ chức tham vấn các bên liên quan về kết quả đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

a) Đối tượng tham vấn: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan đến khu vực, lĩnh vực đánh giá;

b) Nội dung tham vấn: kết quả chính về đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu;
c) Hình thức tham vấn: bằng văn bản; tổ chức họp, hội thảo lấy ý kiến.

10. Hoàn thiện báo cáo dựa trên kết quả tham vấn.

Điều 9. Thời gian thực hiện đánh giá 

1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo chu kỳ quy hoạch.

2. Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại phục vụ xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia, lĩnh vực, khu vực và địa phương thực hiện định kỳ 5 năm; báo cáo lần đầu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được cập nhật theo định kỳ hằng năm.

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực trong phạm vi quản lý.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thực hiện đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với các khu vực.

3. Công bố báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý.

Chương III.
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Điều 11. Đối tượng thực hiện
1. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính quy định tại Phụ lục I của Nghị định số …/2021/NĐ-CP.
2. Các Bộ quản lý lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số …/2021/NĐ-CP, bao gồm các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.
3. Các đơn vị thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số …/2021/NĐ-CP. 
Điều 12. Các mẫu thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính đối với các Bộ quản lý lĩnh vực áp dụng theo mẫu tại Phụ lục II.1 và Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính đối với các các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính áp dụng theo mẫu tại Phụ lục II.3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thẩm định báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực áp dụng mẫu tại Phụ lục II.4 và Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở áp dụng mẫu tại Phụ lục II.6 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Tổ chức và trách nhiệm của hội đồng thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Biến đổi khí hậu làm đầu mối tổ chức thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực thông qua hội đồng thẩm định, gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực của các Bộ quản lý lĩnh vực;

b) Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực của các Bộ quản lý lĩnh vực;

2. Cơ cấu hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng, một (01) Ủy viên thư ký, hai (02) Ủy viên phản biện và các Ủy viên hội đồng, trong đó có ít nhất năm mươi phần trăm (50%) số thành viên hội đồng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính và ít nhất ba mươi phần trăm (30%) số thành viên hội đồng có kinh nghiệm trong lĩnh vực được thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

3. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực, viết bản nhận xét về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá.

4. Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm
a) Điều hành các cuộc họp hội đồng;

b) Xử lý các ý kiến được nêu trong cuộc họp của hội đồng, kết luận cuộc họp hội đồng và chịu trách nhiệm về các kết luận của hội đồng;

c) Ký biên bản cuộc họp hội đồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung ghi trong biên bản cuộc họp hội đồng;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của hội đồng thẩm định. Chủ tịch hội đồng thẩm định có trách nhiệm thông qua biên bản hội đồng thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Thời hạn thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định.

Điều 14. Trình tự thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

1. Hội đồng thẩm định tổ chức họp thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực khi có đủ điều kiện sau
a) Có sự tham gia (hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến) từ hai phần ba (2/3) trở lên số lượng thành viên hội đồng thẩm định, trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch hội đồng và Phó Chủ tịch hội đồng (nếu có), Ủy viên thư ký và hai (02) Ủy viên phản biện và ít nhất một (01) Ủy viên;

b) Có sự tham gia của đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực. 

2. Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định
a) Ủy viên thư ký đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần tham dự và cung cấp thông tin về các hoạt động của hội đồng đã thực hiện;

b) Chủ tịch hội đồng điều hành phiên họp theo thẩm quyền được quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này; 

c) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực trình bày về kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực;

d) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và các thành viên hội đồng trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ (nếu có) của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực;

đ) Các ủy viên phản biện và các thành viên khác trong hội đồng trình bày bản nhận xét;

e) Ủy viên thư ký đọc bản nhận xét của các thành viên hội đồng vắng mặt (nếu có);

g) Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến (nếu có);

h) Hội đồng thẩm định có thể họp riêng (do người chủ trì phiên họp quyết định) để thống nhất nội dung kết luận của hội đồng;

i) Chủ tịch hội đồng công bố kết luật của hội đồng;

k) Các thành viên hội đồng có ý kiến khác với kết luận của Chủ tịch hội đồng đưa ra (nếu có);

l) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực phát biểu (nếu có);

m) Chủ tịch hội đồng tuyên bố kết thúc phiên họp.

3. Nội dung kết luận của hội đồng
a) Đánh giá chung về quá trình thực hiện và kết quả kiểm kê khí nhà kính thể hiện trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Bộ quản lý lĩnh vực;

b) Những tồn tại của báo cáo kiểm kê khí nhà kính; các yêu cầu, khuyến nghị liên quan đến việc hoàn thiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính dựa trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng;

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu thẩm định theo nguyên tắc được quy định tại khoản 4 Điều này, kết luận theo một (01) trong ba (03) mức độ: thông qua; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

4. Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩm định của hội đồng
a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng tham dự phiên họp có phiếu thẩm định đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng tham dự, trong đó bắt buộc phải có ít nhất một (01) Ủy viên phản biện, có phiếu thẩm định đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

c) Không thông qua: khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua hoặc cả hai (02) Ủy viên phản biện có phiếu thẩm định không thông qua.
5. Hình thức và nội dung biên bản phiên họp chính thức của hội đồng
a) Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II.1 ban hành kèm theo Thông tư này. Ý kiến đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực, của các thành viên hội đồng, của các đại biểu tham dự phiên họp phải được ghi chép đầy đủ, trung thực trong biên bản phiên họp;
b) Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng phải được Chủ tịch hội đồng và Ủy viên thư ký ký vào phía dưới của từng trang, ký và ghi rõ họ tên, chức danh trong hội đồng ở trang cuối cùng.

Điều 15. Yêu cầu đối với thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

1. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thẩm định bởi đơn vị thẩm định quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.
2. Đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo trình tự thẩm định quy định tại Điều 16 Thông tư này và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định.
3. Cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm hỗ trợ đơn vị thẩm định trong suốt quá trình thực hiện thẩm định.

4. Thông tin và số liệu được thu thập được trong quá trình thẩm định được bảo mật và chỉ được phép công khai khi có sự chấp thuận bằng văn bản của đơn vị cung cấp thông tin.

Điều 16. Trình tự thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở 

Đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo quy trình thẩm định bao gồm các bước sau đây: 
1. Xác định phạm vi thực hiện thẩm định
a) Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

b) Cơ sở hạ tầng, công nghệ và toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

c) Các nguồn phát thải khí nhà kính, bể hấp thụ khí nhà kính và các loại khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

d) Mức phát thải khí nhà kính dự kiến khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
2. Xác định và thống nhất mục tiêu thẩm định cho toàn bộ quá trình thẩm định với cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

3. Xây dựng phương pháp thẩm định bao gồm các nội dung chính sau
a) Đánh giá bản chất, quy mô và phạm vi của hoạt động thẩm định;

b) Xác định độ tin cậy, tính đầy đủ, tính không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính do cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

c) Xác định tính phù hợp của phương pháp kiểm kê khí nhà kính sử dụng tại cơ sở.

4. Lập kế hoạch thẩm định bao gồm các nội dung chính sau
a) Các mục tiêu thẩm định;

b) Tiêu chí thẩm định;

c) Phạm vi thẩm định;

d) Đánh giá số liệu;

đ) Kế hoạch thẩm định có thể được thay đổi trong quá trình thẩm định. Đơn vị thẩm định phải thông báo kế hoạch thẩm định và các thay đổi (nếu có) cho cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

5. Lập kế hoạch lấy mẫu nếu cần thiết, có tính đến các yếu tố sau
a) Phạm vi thẩm định;

b) Tiêu chí thẩm định;

c) Số lượng và loại mẫu đại diện cần phải có nhằm đảm bảo độ chính xác và tin cây của kết quả thẩm định;

đ) Các phương pháp xác định mẫu đại diện;

e) Khả năng xảy ra sai sót trong quá trình lấy mẫu đại diện;

g) Đơn vị thẩm định phải nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu khi phát hiện ra các vấn đề có khả năng gây sai sót cho kết quả lấy mẫu và ảnh hưởng đến kết quả thẩm định;
h) Đơn vị thẩm định sử dụng kế hoạch lấy mẫu làm căn cứ để xây dựng kế hoạch thẩm định.

6. Đánh giá hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nhằm xác định nguồn gốc các sai sót và bỏ sót trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở như sau
a) Quy trình quản lý số liệu và thông tin liên quan về phát thải khí nhà kính;

b) Các quá trình thu thập, xử lý số liệu và thông tin liên quan về phát thải khí nhà kính;

c) Quy trình đảm bảo tính chính xác của số liệu và thông tin liên quan về phát thải khí nhà kính;

d) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính;

đ) Các kết quả kiểm kê khí nhà kính trước đó;
e) Kết quả của đánh giá về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính có thể được đơn vị thẩm định sử dụng để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu, nếu cần thiết.

7. Đánh giá số liệu và thông tin kiểm kê khí nhà kính để xây dựng các bằng chứng nhằm xác nhận lượng phát thải khí nhà kính cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

8. Đánh giá theo các tiêu chí thẩm định nhằm đảm bảo cơ sở phát thải khí nhà kính đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thẩm định đối với kết quả kiểm kê khí nhà kính.

9. Đánh giá kết quả kiểm kê khí nhà kính

a) Sự đầy đủ của thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính theo quy định;

b) Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ đã được trình bày trong báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính;

c) Sự phù hợp của phương pháp kiểm kê khí nhà kính, hệ số phát thải đã được áp dụng;

d) Sự phù hợp của phương pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính, đánh giá sự phù hợp của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
10. Đơn vị thẩm định thông báo kết quả thẩm định theo mẫu tại Phụ lục II.3 ban hành kèm theo Thông tư này tới cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính để hoàn thành việc thẩm định.

11. Đơn vị thẩm định có trách nhiệm duy trì hồ sơ thẩm định bao gồm thông tin, số liệu được thu thập được trong quá trình thẩm định và kết quả thẩm định theo yêu cầu của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Điều 17. Tổ chức và trách nhiệm của hội đồng thẩm định báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Biến đổi khí hậu làm đầu mối tổ chức thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực thông qua hội đồng thẩm định khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định, gồm
a) Văn bản đề nghị thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực của các Bộ quản lý lĩnh vực;

b) Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực của các Bộ quản lý lĩnh vực.
2. Cơ cấu hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng, một (01) Ủy viên thư ký, hai (02) Ủy viên phản biện và các Ủy viên hội đồng; trong đó có ít nhất năm mươi phần trăm (50%) số thành viên hội đồng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính hoặc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và ít nhất ba mươi phần trăm (30%) số thành viên hội đồng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

3. Thành viên hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, viết bản nhận xét về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá.

4. Nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng

a) Điều hành các cuộc họp hội đồng;

b) Xử lý các ý kiến được nêu trong cuộc họp của hội đồng, kết luận cuộc họp hội đồng và chịu trách nhiệm về các kết luận của hội đồng;

c) Ký biên bản cuộc họp hội đồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung ghi trong biên bản cuộc họp hội đồng;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của hội đồng thẩm định. Chủ tịch hội đồng thẩm định có trách nhiệm thông qua biên bản hội đồng thẩm định báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Thời hạn thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định.

Điều 18. Trình tự thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực 

1. Hội đồng thẩm định tổ chức họp thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực khi có đủ điều kiện sau
a) Có sự tham gia (hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến) từ hai phần ba (2/3) trở lên số lượng thành viên hội đồng thẩm định, trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch hội đồng và Phó Chủ tịch hội đồng, Ủy viên thư ký và hai (02) Ủy viên phản biện và ít nhất một (01) Ủy viên;

b) Có sự tham gia của đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực. 

2. Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định
a) Ủy viên thư ký đọc quyết định thành lập hội đồng thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự và cung cấp thông tin về các hoạt động của hội đồng thẩm định đã thực hiện;

b) Chủ tịch hội đồng điều hành phiên họp theo thẩm quyền được quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này; 

c) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực trình bày về kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực;

d) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và các thành viên hội đồng thẩm định trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ (nếu có) của kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các vấn đề liên quan khác;

đ) Các ủy viên phản biện và các thành viên khác trong hội đồng thẩm định trình bày bản nhận xét;

e) Ủy viên thư ký đọc bản nhận xét của các thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt (nếu có);

g)  Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến (nếu có);

h) Hội đồng thẩm định có thể họp riêng (do người chủ trì phiên hợp quyết định) để thống nhất nội dung kết luận của hội đồng thẩm định;

i) Chủ tịch hội đồng công bố kết luật của hội đồng thẩm định;

k) Các thành viên hội đồng thẩm định có ý kiến khác với kết luận của Chủ tịch hội đồng đưa ra (nếu có);

l) Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực phát biểu (nếu có);

m) Chủ tịch hội đồng tuyên bố kết thúc phiên họp.

3. Nội dung kết luận của hội đồng thẩm định
a) Đánh giá chung về báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ quản lý lĩnh vực;

b) Những tồn tại của báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực; các yêu cầu, khuyến nghị liên quan đến việc hoàn thiện báo cáo kết quả giảm nhẹ khí nhà kính cấp lĩnh vực dựa trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định;

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu thẩm định theo nguyên tắc được quy định tại khoản 4 Điều này, kết luận theo một (01) trong ba (03) mức độ: thông qua; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

4. Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩm định
a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định nhất trí thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng tham dự, trong đó bắt buộc phải có ít nhất một (01) Ủy viên phản biện, có phiếu thẩm định đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

c) Không thông qua: khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua hoặc cả hai (02) Ủy viên phản biện có phiếu thẩm định không thông qua.
5. Hình thức và nội dung biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định
a) Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Thông tư này. Ý kiến đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, của các thành viên hội đồng, của các đại biểu tham dự phiên họp phải được ghi chép đầy đủ, trung thực trong biên bản phiên họp;
b) Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định phải được Chủ tịch hội đồng và Ủy viên thư ký ký vào phía dưới của từng trang, ký và ghi rõ họ tên, chức danh trong hội đồng ở trang cuối cùng.

Điều 19. Yêu cầu đối với thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

1. Báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được thẩm định bởi đơn vị thẩm định quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

2. Đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở theo trình tự thẩm định quy định tại Điều 20 Thông tư này và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định.

3. Cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm hỗ trợ đơn vị thẩm định trong suốt quá trình thực hiện thẩm định.

4. Thông tin và số liệu được thu thập được trong quá trình thẩm định được bảo mật và chỉ được phép công khai khi có sự chấp thuận bằng văn bản của đơn vị cung cấp thông tin.

Điều 20. Trình tự thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở theo trình tự thẩm định bao gồm các bước sau
1. Xác định phạm vi thực hiện thẩm định.

a) Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, phạm vi áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

b) Cơ sở hạ tầng, công nghệ và toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

c) Các nguồn phát thải khí nhà kính, bể hấp thụ khí nhà kính và các loại khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

d) Mức phát thải khí nhà kính dự kiến khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 
2. Xác định và thống nhất mục tiêu thẩm định cho toàn bộ quá trình thẩm định với cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

3. Xây dựng phương pháp tiếp cận thẩm định bao gồm các nội dung chính sau
a) Đánh giá bản chất, quy mô và phạm vi của hoạt động thẩm định;

b) Xác định độ tin cậy, tính đầy đủ, tính không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và mức giảm phát thải khí nhà kính do thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

c) Xác định tính phù hợp của phương pháp tính toán lượng giảm phát thải khí nhà kính đối với các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh do cơ sở thực hiện.

4. Lập kế hoạch thẩm định bao gồm các nội dung chính sau
a) Các mục tiêu thẩm định;

b) Tiêu chí thẩm định;

c) Phạm vi thẩm định;

d) Đánh giá số liệu;

đ) Kế hoạch thẩm định có thể được thay đổi trong quá trình thẩm định. Đơn vị thẩm định phải thông báo kế hoạch thẩm định và các thay đổi (nếu có) cho cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

5. Lập kế hoạch lấy mẫu nếu cần thiết, có tính đến các yếu tố sau
a) Phạm vi thẩm định;

b) Tiêu chí thẩm định;

c) Số lượng và loại mẫu đại diện (định lượng và định tính) cần phải có nhằm đảm bảo độ chính xác và tin cây của kết quả thẩm định;

đ) Các phương pháp xác định mẫu đại diện;

e) Khả năng xảy ra sai sót trong quá trình lấy mẫu đại diện;

g) Đơn vị thẩm định phải nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu khi phát hiện ra các vấn đề có khả năng gây sai sót cho kết quả lấy mẫu và ảnh hưởng đến kết quả thẩm định;
h) Đơn vị thẩm định sử dụng kế hoạch lấy mẫu làm căn cứ để xây dựng kế hoạch thẩm định.

6. Đánh giá hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nhằm xác định nguồn gốc các sai sót và bỏ sót trong tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở như sau
a) Quy trình quản lý số liệu và thông tin liên quan đến thực hiện biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

b) Các quá trình thu thập, xử lý số liệu và thông tin liên quan đến thực hiện biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

c) Quy trình đảm bảo tính chính xác của số liệu và thông tin liên quan đến thực hiện biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

d) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thực hiện biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

đ) Các kết quả kiểm kê khí nhà kính và mức giảm phát thải khí nhà kính trước đó;

e) Kết quả của đánh giá về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính có thể được đơn vị thẩm định sử dụng để xây dựng hoặc sửa đổi kế hoạch lấy mẫu, nếu cần thiết.

7. Đánh giá số liệu và thông tin đo đạc và tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính nhằm xác nhận mức giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

8. Đánh giá kết quả tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính

a) Sự đầy đủ của thông tin về mức giảm phát thải khí nhà kính theo quy định;

b) Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được trình bày trong báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở;

c) Sự phù hợp của phương pháp tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính, hệ số phát thải đã được áp dụng;

d) Sự phù hợp của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở.
9. Đơn vị thẩm định có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định theo mẫu tại Phụ lục II.6 ban hành kèm theo Thông tư này tới cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính để hoàn thành việc thẩm định.
Chương IV.
DANH MỤC VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN, CHẤT GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH ĐƯỢC KIỂM SOÁT
Điều 21. Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát 

1. Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn cấm sản xuất, nhập khẩu và sử dụng được quy định tại Phụ lục III.1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện quy định tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Danh mục các chất khí nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện quy định tại Phụ lục III.3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Danh mục các sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal quy định tại Phụ lục III.4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 22. Thông tin, hướng dẫn sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
1. Thông tin về chất được kiểm soát kèm theo Danh mục, gồm
a) Thông tin về chất được kiểm soát bao gồm tên gọi thông thường, tiền tố, ký hiệu, tên hóa học và công thức hóa học;

b) Số hiệu môi chất lạnh là tên viết tắt của chất được kiểm soát;

c) Giá trị tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn (ODP) là giá trị làm suy giảm tương đối tầng ô-dôn mà một chất đó có thể gây ra, được quy định theo Nghị định thư Montreal;

d) Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) là giá trị làm tăng nhiệt độ của trái đất mà một chất có thể gây ra, được quy định theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali;

đ) Mã HS của các chất được kiểm soát là mã số phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các chất được kiểm soát theo quy định pháp luật về hải quan.

2. Thông tin về hướng dẫn sử dụng đối với các chất được kiểm soát kèm theo Danh mục bao gồm yêu cầu về biện pháp quản lý, thời gian áp dụng đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu hoặc sử dụng các chất được kiểm soát theo cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà Việt Nam là thành viên.
Điều 23. Thu gom, vận chuyển các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

1. Cơ sở phải thực hiện thu gom theo quy định tại khoản 6 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường bao gồm các đối tượng sau
a) Cơ sở có hoạt động sản xuất ra chất được kiểm soát thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số …. /2021/NĐ-CP;

b) Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất bằng các chất được kiểm soát thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số …. /2021/NĐ-CP;

c) Cơ sở sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,38 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các máy điều hòa không khí lớn hơn 234,46 kW (800.000 BTU/h); thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số …. /2021/NĐ-CP;

d) Cơ sở thực hiện dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị lạnh và điều hòa không khí. 

2. Thiết bị chuyên dụng tối thiểu cho hoạt động thu gom các chất được kiểm soát đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau
a) Máy thu hồi chất được kiểm soát: Hệ thống bao gồm một máy nén có khả năng thu hồi chất được kiểm soát có độ chân không đến áp suất tuyệt đối là 100 kPa hoặc nhỏ hơn mà không cần sự trợ giúp của các thiết bị khác có trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí;
b) Bình chứa chất được kiểm soát: Bình chứa chuyên dùng cho hoạt động thu hồi chất được kiểm soát và được mã hóa màu sắc. Khối lượng chất được thu hồi (kg) tùy thuộc theo loại chất được kiểm soát và nhiệt độ của chúng; 

c) Cân định lượng: Thiết bị đo khối lượng chất được kiểm soát trong bình chứa thu hồi, phải được kiểm định trước khi sử dụng theo ĐLVN 14:2009, ĐLVN 15:2009 và ĐLVN 30:2009;
d) Bơm chân không: Bơm sử dụng để hút chân không bình chứa thu hồi và xả toàn bộ khí không ngưng trong bình chứa tới áp suất chân không tuyệt đối là 10 kPa; 

đ) Thiết bị kiểm tra rò rỉ chất được kiểm soát: Đầu đo và thiết bị hiển thị lượng rò rỉ chất được kiểm soát trong hệ thống và phải được hiệu chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất theo ISO 20486: 2018;
e) Đồng hồ đo áp suất: Thiết bị xác định áp suất làm việc của hệ thống, phải được kiểm định trước khi sử dụng theo ĐLVN 08:2011;
g) Đồng hồ đo điện: Thiết bị xác định các đại lương điện của hệ thống đang làm việc, phải được kiểm định trước khi sử dụng theo ĐLVN 73:2001 và ĐLVN 39:2012. 

3. Kỹ thuật viên thực hiện thu gom các chất được kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng trở lên thuộc một trong các ngành, nghề như sau
a) Công nghệ kỹ thuật nhiệt;

b) Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà; 

c) Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí;

d) Lắp đặt thiết bị lạnh;

đ) Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt;

e) Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí;

g) Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh;

h) Cơ điện lạnh thuỷ sản.

4. Việc thu gom, vận chuyển các chất được kiểm soát phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động  đối với hệ thống lạnh theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BLDTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
5. Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát sau khi thu gom phải được lưu  giữ và bảo quản trong bình chứa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau
a) Bình chứa chất được kiểm soát là bình chịu áp lực, được bảo quản trong không gian thoáng mát, cách xa các rủi ro cháy, cách xa ánh sáng mặt trời và các nguồn đốt nóng trực tiếp;
b) Bình chứa chất được kiểm soát phải được ghi nhãn (số hiệu chất được kiểm soát, tên hóa học, mối nguy hiểm và cảnh báo) và màu sắc được mã hóa; 

c) Bình chứa chất được kiểm soát không được nạp quá mức cho phép (tối đa 80% thể tích bình chứa ở nhiệt độ môi trường là 20°C. Khi để bình chứa ở ngoài trời, cần tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và chỉ được nạp tối đa 60% thể tích);

d) Bình chứa chất được kiểm soát phải được đặt theo phương thẳng đứng; không được phun ngọn lửa trực tiếp hoặc hơi có nhiệt độ cao vào bình chứa chất được kiểm soát; 

đ) Bình chứa chất được kiểm soát không được nối với nhau bằng ống góp. Việc đầu nối này có thể dẫn đến việc xả, nạp chất được kiểm soát không kiểm soát được gây ra sự nạp quá mức cho bình chứa;
e) Bình chứa cần được kiểm tra hàng tháng các nguy cơ rò rỉ và mất an toàn từ các van áp lực, đệm kín hoặc do ăn mòn bởi muối và các chất hóa học; không được ném hoặc tác động lực mạnh gây biến dạng lên các bình chứa; phải lắp phần nắp bảo vệ cho bình chứa khi di chuyển hoặc vận chuyển; không lăn bình khi di chuyển trong kho lưu giữ và bảo quản chất được kiểm soát; không ăn uống, hút thuốc trong khu vực bảo quản chất được kiểm soát.

Điều 24. Tái chế, tái sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

1. Thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất được kiểm soát cần đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản quy định tại Phụ lục III.5 ban hành kèm theo Thông tư này: lưu lượng chất lỏng và hơi chất được thu hồi, độ chân không thu hồi cuối cùng, tổn thất do xả khí, sự nhiễm bẩn do pha tạp, lưu lượng chất sau tái chế. 

2. Các chất được kiểm soát sau khi thu gom và thực hiện các phép thử độ acid, độ ẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục III.6 ban hành kèm theo Thông tư này có thể được sử dụng lại trong cùng một hệ thống hoặc hệ thống có chức năng tương tự.
3. Các chất được kiểm soát sau khi thu gom có thể được tái chế để sử dụng trong các hệ thống lạnh phải thực hiện đánh giá về mức nhiễm bẩn của chất theo các tiêu chí bắt buộc sau: hàm lượng ẩm, ion clorua, độ acid, chất lắng cặn có điểm sôi cao, tạp chất hạt, các chất không ngưng tụ. 
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật cần đạt được của chất sau tái chế, tái sử dụng.

Điều 25. Tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

1. Các chất được kiểm soát đã qua sử dụng và dự định không sử dụng lại phải thực hiện tiêu hủy, không để phát tán các chất được kiểm soát ra môi trường. 
2. Việc tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát phải tuân thủ các quy định pháp luật về xử lý chất thải nguy hại. Tổ chức, cá nhân thực hiện tiêu hủy các chất được kiểm soát phải có giấy phép về xử lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

3. Yêu cầu về công nghệ tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
a) Bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và đáp ứng các yêu cầu của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Không phát thải các khí khác gây ô nhiễm sau khi tiêu hủy;

c) Khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, khí hậu.

4. Phương pháp tiêu hủy các chất được kiểm soát phổ biến hiện nay
a) Gia nhiệt ở nhiệt độ cao trong lò đốt (lò xi măng, lò quay, lò đốt rác thải rắn); 

b) Phản ứng hơi nước quá nhiệt; 

c) Plasma; 

d) Phun lỏng thiêu đốt;

e) Phản ứng chất xúc tác. 

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện tiêu hủy các chất khí nhà kính được kiểm soát có thể tham gia cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo quy định tại Điều 20 Nghị định số …. /2021/NĐ-CP.
Chương V.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Quy định chuyển tiếp 

Kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu được thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xem xét, thẩm định theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.
Điều 27. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng … năm 2021.

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:




- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

- L​ưu: VT, PC, BĐKH.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


PHỤ LỤC

 (Ban hành kèm theo Thông tư số …../2021/TT-BTNMT

ngày       tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	PHỤ LỤC I
	KHUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, RỦI RO, TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	PHỤ LỤC II
	THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

	Phụ lục II.1
	Mẫu biên bản phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

	Phụ lục II.2
	Mẫu phiếu thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

	Phụ lục II.3
	Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đối với cơ sở

	Phụ lục II.4
	Mẫu Biên bản phiên họp hội đồng thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

	Phụ lục II.5
	Mẫu Phiếu thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

	Phụ lục II.6
	Mẫu Biên bản thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở

	PHỤ LỤC III
	DANH MỤC CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN

	Phụ lục III.1
	Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn cấm sản xuất, nhập khẩu và sử dụng

	Phụ lục III.2
	Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện

	Phụ lục III.3
	Danh mục các chất khí nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện

	Phụ lục III.4
	Danh mục các sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal

	Phụ lục III.5
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị chuyên dụng sử dụng cho thu hồi, tái chế, tái sử dụng các chất được kiểm soát

	Phụ lục III.6
	Phương pháp và yêu cần kỹ thuật cần đạt của chất được kiểm soát có thể sử dụng lại trong cùng một hệ thống hoặc hệ thống có chức năng tương tự


PHỤ LỤC I.
KHUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, 
TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, RỦI RO, TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI 
DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Mục lục

Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt 

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

Tóm tắt thực hiện

1. Đặt vấn đề

2. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung, đối tượng, phạm vi và phương pháp

2.3. Căn cứ và dữ liệu sử dụng

3. Đặc điểm khu vực và đối tượng đánh giá

3.1. Điều kiện tự nhiên

3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

3.3. Đặc điểm tài nguyên

4. Kịch bản biến đổi khí hậu

4.1. Thay đổi khí hậu trong quá khứ

4.2. Kịch bản biến đổi khí hậu
5. Kịch bản phát triển 

5.1. Các định hướng phát triển chính 

5.2. Kịch bản phát triển sử dụng trong đánh giá
6. Kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 

6.1. Các tác động có lợi đối với hệ thống tự nhiên, kinh tế -xã hội
6.2. Các tác động bất lợi đối với hệ thống tự nhiên, kinh tế -xã hội

7. Kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu

7.1. Các hiểm họa

7.2. Mức độ phơi bày

7.3. Mức độ nhạy cảm

7.4. Khả năng thích ứng

7.5. Tính dễ bị tổn thương, rủi ro

8. Kết quả đánh giá tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu

8.1. Tổn thất và thiệt hại trong quá khứ

8.1.1. Tổn thất và thiệt hại về kinh tế
8.1.2. Tổn thất và thiệt hại phi kinh tế
8.2. Ước tính tổn thất và thiệt hại trong tương lai 

8.2.1. Tổn thất và thiệt hại về kinh tế
8.2.2. Tổn thất và thiệt hại phi kinh tế
9. Đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

9.1. Lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

9.2. Giải pháp ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu

10. Kết luận và khuyến nghị

10.1. Kết luận

10.2. Khuyến nghị

Tài liệu tham khảo

Các phụ lục

PHỤ LỤC II. 
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
VÀ THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ĐỐI VỚI
LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Phụ lục II.1. Mẫu biên bản phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 20…  CỦA LĨNH VỰC … THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ …
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định số… ngày … tháng … năm … của …ban hành.

Thời gian họp: ngày … tháng … năm …

Địa chỉ nơi họp: …

1. Thành phần tham dự phiên họp hội đồng thẩm định:
1.1. Hội đồng thẩm định

- Thành viên hội đồng có mặt: (chỉ nêu số lượng thành viên có mặt)
- Thành viên hội đồng vắng mặt: (ghi rõ số lượng kèm theo họ tên, chức danh trong hội đồng của tất cả các thành viên vắng mặt, nêu rõ có lý do hoặc không có lý do; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên của văn bản ủy quyền)
1.2. Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực: (ghi rõ họ, tên, chức vụ tất cả các thành viên của cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực tham dự họp; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên, ngày tháng của văn bản ủy quyền)
1.3. Đại biểu tham dự: …

2. Nội dung và diễn biến phiên họp: (Yêu cầu ghi theo trình tự diễn biến của phiên họp hội đồng, ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp hội đồng thẩm định)

2.1. Ủy viên Thư ký thông báo lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự; giới thiệu người chủ trì phiên họp (Chủ tịch hội đồng hoặc Phó chủ tịch hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch hội đồng ủy quyền) điều hành phiên họp.

2.2.  Đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực trình bày kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực: (ghi những nội dung chính được trình bày, đặc biệt chú trọng vào các nội dung trình bày khác so với báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính).

2.3. Thảo luận, trao đổi giữa thành viên hội đồng với đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực về nội dung của báo cáo: (ghi chi tiết và đầy đủ các nội dung trao đổi)

2.4. Ý kiến nhận xét về báo cáo của các thành viên hội đồng

2.5. Ý kiến của các đại biểu tham dự (nếu có)

2.6. Ý kiến phản hồi của đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

3. Kết luận phiên họp

3.1. Người chủ trì phiên họp công bố kết luận của hội đồng thẩm định: (được tổng hợp trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, trong đó tóm tắt ngắn gọn những những nội dung đạt yêu cầu của báo cáo, những nội dung của báo cần phải được chỉnh sửa, bổ sung theo từng chương, mục của báo cáo).
3.2. Ý kiến khác của các thành viên hội đồng thẩm định (nếu có): …

3.3. Ý kiến của đại diện cơ quan xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực về kết luận của hội đồng: …

4. Kết quả kiểm phiếu thẩm định:

4.1. Số phiếu thông qua báo cáo không cần chỉnh sửa, bổ sung: …

4.2. Số phiếu thông qua báo cáo với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: …

4.3. Số phiếu không thông qua báo cáo: …

4. Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(hoặc Phó chủ tịch hội đồng khi được Chủ tịch hội đồng ủy quyền)
(ký, ghi họ tên)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(ký, ghi họ tên)


Ghi chú: Chủ trì phiên họp và Thư ký hội đồng ký phía dưới của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

Phụ lục II.2. Mẫu phiếu thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	(được đóng dấu treo của cơ quan thành lập hội đồng thẩm định)
	(địa danh), ngày … tháng … năm …


PHIẾU THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 20.. CỦA LĨNH VỰC … THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ …

1. Họ và tên: …

2. Nơi công tác: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax)
3. Lĩnh vực chuyên môn: (chỉ ghi tối đa hai (02) lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm nhất và liên quan đến việc thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính)
4. Chức danh trong hội đồng thẩm định: …

5. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định: số … ngày … tháng … năm … của …

6. Ý kiến thẩm định về báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính (lựa chọn bằng cách ký tên vào 01 trong 03 mức:
6.1; 6.2 hoặc 6.3 sau đây):

6.1. Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung:

6.2. Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung:
6.3. Không thông qua:

7. Kiến nghị: (đối với cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính, và cơ quan phê duyệt báo cáo)
	
	(địa danh nơi họp), ngày … tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT PHIÊU THẨM ĐỊNH
(ký, ghi họ tên)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan thành lập hội đồng thẩm định

Phụ lục II.3. Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đối với cơ sở

	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……
V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính của (2)
	(địa danh), ngày … tháng … năm …


Kính gửi: (2).
(1) nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính của (2) kèm theo Văn bản số … ngày … tháng … năm … của (2). Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, (1) thông báo về kết quả thẩm định như sau:
1. Phạm vi thực hiện thẩm định.

a) Các ranh giới và phạm vi hoạt động của (2):
b) Cơ sở hạ tầng, công nghệ và toàn bộ quá trình hoạt động của (2):
c) Các nguồn phát thải khí nhà kính, bể hấp thụ khí nhà kính và các loại khí nhà kính của (2):
2. Đánh giá kết quả kiểm kê khí nhà kính

a) Sự đầy đủ của thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính theo quy định:
b) Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ đã được trình bày trong báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính:
c) Sự phù hợp của phương pháp kiểm kê khí nhà kính, hệ số phát thải đã được áp dụng:
d) Sự phù hợp của phương pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính:

đ) Sự phù hợp của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính:

3. Các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện:

a) Về kết quả kiểm kê khí nhà kính theo quy định:
b) Về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ đã được trình bày trong báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính:
c) Về phương pháp kiểm kê khí nhà kính, hệ số phát thải đã được áp dụng:
d) Về phương pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính:

đ) Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính:
4. Đề nghị (2) …

4.1. Trường hợp cần phải chỉnh sửa, bổ sung:

Đề nghị (2) chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình; hoàn thiện báo cáo báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính của (2) theo nội dung nêu trên và gửi Thông báo này kèm theo báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định …

4.2. Trường hợp không cần phải chỉnh sửa bổ sung: 

Đề nghị (2) gửi Thông báo này kèm theo báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đã được thẩm định tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định ….

(1) thông báo để (2) biết và thực hiện./.

	
	GIÁM ĐỐC (3)
(ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên đơn vị thẩm định; 
(2) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; 
(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị thẩm định.

Phụ lục II.4. Mẫu Biên bản phiên họp hội đồng thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA BỘ …
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định số… ngày … tháng … năm … của …ban hành.

Thời gian họp: ngày … tháng … năm …

Địa chỉ nơi họp: …

1. Thành phần tham dự phiên họp hội đồng thẩm định:
1.1. Hội đồng thẩm định

- Thành viên hội đồng có mặt: (chỉ nêu số lượng thành viên hội đồng có mặt)
- Thành viên hội đồng vắng mặt: (ghi rõ số lượng kèm theo họ tên, chức danh trong hội đồng của tất cả các thành viên vắng mặt, nêu rõ có lý do hoặc không có lý do; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên của văn bản ủy quyền)
1.2. Đại diện cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ …: (ghi rõ họ, tên, chức vụ tất cả các thành viên của cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ … tham dự họp; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên, ngày tháng của văn bản ủy quyền)
1.3. Đại biểu tham dự: …

2. Nội dung và diễn biến phiên họp: (Yêu cầu ghi theo trình tự diễn biến của phiên họp hội đồng, ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp hội đồng thẩm định)

2.1. Ủy viên Thư ký thông báo lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự; giới thiệu người chủ trì phiên họp (Chủ tịch hội đồng hoặc Phó chủ tịch hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch hội đồng ủy quyền) điều hành phiên họp.

2.2.  Đại diện cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ … trình bày nội dung của kế hoạch: (ghi những nội dung chính được trình bày).

2.3. Thảo luận, trao đổi giữa thành viên hội đồng với đại diện cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ … về nội dung của kế hoạch: (ghi chi tiết và đầy đủ các nội dung trao đổi)

2.4. Ý kiến nhận xét về báo cáo của các thành viên hội đồng

2.5. Ý kiến của các đại biểu tham dự (nếu có)

2.6. Ý kiến phản hồi của đại diện cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ …
3. Kết luận phiên họp

3.1. Người chủ trì phiên họp công bố kết luận của hội đồng thẩm định: (được tổng hợp trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, trong đó tóm tắt ngắn gọn những những nội dung đạt yêu cầu của báo cáo, những nội dung của báo cần phải được chỉnh sửa, bổ sung theo từng chương, mục của báo cáo)

3.2. Ý kiến khác của các thành viên hội đồng thẩm định (nếu có): …

3.3. Ý kiến của đại diện cơ quan xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ … về kết luận của hội đồng: …

4. Kết quả kiểm phiếu thẩm định:

4.1. Số phiếu thông qua báo cáo không cần chỉnh sửa, bổ sung: …

4.2. Số phiếu thông qua báo cáo với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: …

4.3. Số phiếu không thông qua báo cáo: …

4. Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(hoặc Phó chủ tịch hội đồng khi được Chủ tịch hội đồng ủy quyền)
(ký, ghi họ tên)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(ký, ghi họ tên)


Ghi chú: Chủ trì phiên họp và Thư ký hội đồng ký phía dưới của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

Phụ lục II.5. Mẫu Phiếu thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	(địa danh), ngày … tháng … năm …


PHIẾU THẨM ĐỊNH

KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA BỘ …

1. Họ và tên: …

2. Nơi công tác: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax)
3. Lĩnh vực chuyên môn: (chỉ ghi tối đa hai (02) lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm nhất và liên quan đến việc thẩm định kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính)
4. Chức danh trong hội đồng thẩm định: …

5. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định: số … ngày … tháng … năm … của …

6. Ý kiến thẩm định về kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (lựa chọn bằng cách ký tên vào 01 trong 03 mức:
6.1; 6.2 hoặc 6.3 sau đây):

6.1. Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung:

6.2. Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung:
6.3. Không thông qua:

7. Kiến nghị: (đối với cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Bộ …, và cơ quan phê duyệt kế hoạch)
	
	(địa danh nơi họp), ngày … tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT PHIÊU THẨM ĐỊNH
(ký, ghi họ tên)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan thành lập hội đồng thẩm định
Phụ lục II.6. Mẫu Biên bản thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở

	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……
V/v thông báo kết quả thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính của (2)
	(địa danh), ngày … tháng … năm …


Kính gửi: (2).
(1) nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính của (2) kèm theo Văn bản số … ngày … tháng … năm … của (2). Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính, (1) thông báo về kết quả thẩm định như sau:
1. Phạm vi thực hiện thẩm định.

a) Các ranh giới và phạm vi hoạt động của (2)
b) Cơ sở hạ tầng, công nghệ và toàn bộ quá trình hoạt động của (2)
c) Các nguồn phát thải khí nhà kính, bể hấp thụ khí nhà kính và các loại khí nhà kính của (2)

d) Mức phát thải khí nhà kính dự kiến của (2) khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
đ) Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính đã được thực hiện: 
2. Đánh giá kết quả tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính của (2)

a) Thông tin về mức giảm phát thải khí nhà kính
b) Việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của (2)
c) Phương pháp tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính, hệ số phát thải được áp dụng
d) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính của (2)
3. Các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện:

a) Về kết quả mức giảm phát thải khí nhà kính của (2)
b) Về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ đã được trình bày trong báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính

c) Về phương pháp tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính, hệ số phát thải đã được áp dụng

d) Về phương pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính
đ) Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính
4. Đề nghị (2) …

4.1. Trường hợp cần phải chỉnh sửa, bổ sung:

Đề nghị (2) chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình; hoàn thiện báo cáo báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính của (2) theo nội dung nêu trên và gửi Thông báo này kèm theo báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định …

4.2. Trường hợp không cần phải chỉnh sửa bổ sung: 

Đề nghị (2) gửi Thông báo này kèm theo báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính đã được thẩm định tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định ….

(1) thông báo để (2) biết và thực hiện./.

	
	GIÁM ĐỐC (3)
(ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên đơn vị thẩm định; 
(2) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; 
(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị thẩm định.

PHỤ LỤC III.
DANH MỤC CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL 
VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN
Phụ lục III.1. Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn cấm sản xuất, nhập khẩu và sử dụng 
	Mã HS
	Tên gọi thông thường
	Tiền tố và ký hiệu
	Tên hóa học
	Công thức hóa học
	Số hiệu môi chất lạnh
	Tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn (ODP)*
	Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)**
	Điều kiện sử dụng

	2903.77.xx.00
	Gas lạnh R11
	CFC-11
	Trichlorofluoromethane
	CFCl3
	R-11
	1
	4750
	Cấm sản xuất, nhập khẩu, sử dụng

	
	Gas lạnh R12
	CFC-12
	Dichlorodifluoromethane
	CF2Cl2
	R-12
	1
	10900
	

	
	Gas lạnh R113
	CFC-113
	1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
	C2F3Cl3
	R-113
	0,8
	6130
	

	
	Gas lạnh R114
	CFC-114
	1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane
	C2F4Cl2
	R-114
	1
	10000
	

	
	Gas lạnh R115
	CFC-115
	1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroethane
	C2F5Cl
	R-115
	0,6
	7370
	

	2903.76.xx.00
	Halon-1211
	Halon-1211
	Bromochlorodifluoromethane
	CF2BrCl
	R12B1
	3
	1890
	

	
	Halon-1301
	Halon-1301
	Bromotrifluoromethane
	CF3Br
	R13B1
	10
	7140
	

	
	Halon-2402
	Halon-2402
	1,2-Dibromotetrafluoroethane
	C2F4Br2
	R114B2
	6
	1640
	

	2903.77.xx.00
	Gas lạnh R13
	CFC-13
	Chloro(trifluoro)methane
	CF3Cl
	R-13
	1
	14400
	

	
	Gas lạnh R111
	CFC-111
	1,1,1,2,2-Pentachloro-2-fluoroethane
	C2FCl5
	R-111
	1
	
	

	
	Gas lạnh R112
	CFC-112
	Tetrachloro-1,2-difluoroethane
	C2F2Cl4
	R-112
	1
	
	

	
	Gas lạnh R211
	CFC-211
	Heptachlorofluoropropane
	C3FCl7
	R-211
	1
	
	

	
	Gas lạnh R212
	CFC-212
	Hexachlorodifluoropropan
	C3F2Cl6
	R-212
	1
	
	

	
	Gas lạnh R213
	CFC-213
	Pentachlorotrifluoropropane
	C3F3Cl5
	R-213
	1
	
	

	
	Gas lạnh R214
	CFC-214
	Tetrachlorotetrafluoropropane
	C3F4Cl4
	R-214
	1
	
	

	
	Gas lạnh R215
	CFC-215
	Trichloropentafluoropropane
	C3F5Cl3
	R-215
	1
	
	

	
	Gas lạnh R216
	CFC-216
	Dichlorohexafluoropropane
	C3F6Cl2
	R-216
	1
	
	

	
	Gas lạnh R217
	CFC-217
	Chloroheptafluoropropane
	C3F7Cl
	R-217
	1
	
	

	2903.14.xx.00
	Carbon tetrachloride
	Carbon tetrachloride 
	Carbon tetrachloride
	CCl4
	
	1,1
	1400
	

	2903.19.xx.20
	Methyl chloroform
	Methyl chloroform
	1,1,1-trichloroethane
	C2H3Cl3
	
	0,1
	146
	

	2903.73.xx.00
	Gas lạnh R141b
	HCFC-141b
	Dichlorofluoroethanes
	CH3CFCl2
	R-141b
	0,11
	725
	Cấm nhập khẩu 

	3824.74.90
	
	HCFC-141 trộn sẵn trong polyol
	HCFC-141 pre-blended polyol
	
	
	
	
	Cấm nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022


Ghi chú:

(*) Chỉ số tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal.

(**) Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.

Phụ lục III.2. Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện
	Mã HS
	Tên gọi thông thường
	Tiền tố và ký hiệu
	Tên hóa học
	Công thức hóa học
	Số hiệu môi chất lạnh
	Tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn (ODP)*
	Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)**
	Điều kiện sử dụng



	2903.71.xx.00
	Gas lạnh R22
	HCFC-22
	Chlorodifluoromethane
	CHF2Cl
	R-22
	0,055
	1810
	Nhập khẩu theo hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu

	2903.72.xx.00
	Gas lạnh R123
	HCFC-123
	Dichlorotrifluoroethanes
	C2HF3Cl2
	R-123
	0,06
	77
	Giấy phép nhập khẩu

	2903.73.xx.00
	Gas lạnh R141
	HCFC-141
	Dichlorofluoroethanes
	C2H3FCl2
	R-141
	0,07
	
	

	2903.74.xx.00
	Gas lạnh R142
	HCFC-142
	Chlorodiflouroethanes
	C2H3F2Cl
	R-142
	0,07
	
	

	
	Gas lạnh R142b
	HCFC-142b
	1-chloro-1,1- difluoroethane
	CH3CF2Cl
	R-142b
	0,065
	2310
	

	2903.75.xx.00
	Gas lạnh R225
	HCFC-225
	Dichloropentafluoropropanes
	C3HF5Cl2
	R-225
	0,07
	
	

	
	Gas lạnh R225ca
	HCFC-225ca
	1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane
	CF3CF2CHCl2
	R-225ca
	0,025
	122
	

	
	Gas lạnh R225cb
	HCFC-225cb
	1,3-dichloro-1,2,2,3,3- pentafluoropropane
	CF2ClCF2CHClF
	R-225cb
	0,033
	595
	

	2903.79.xx.00
	Gas lạnh R21
	HCFC-21
	Dichlorofluoromethane
	CHFCl2
	R-21
	0,04
	151
	

	
	Gas lạnh R31
	HCFC-31
	Chlorofluoromethane
	CH2FCl
	R-31
	0,02
	
	

	
	Gas lạnh R121
	HCFC-121
	Tetrachlorofluoroethanes
	C2HFCl4
	R-121
	0,04
	
	

	
	Gas lạnh R122
	HCFC-122
	Tricchlorodifluoroethanes
	C2HF2Cl3
	R-122
	0,08
	
	

	
	Gas lạnh R124
	HCFC-124
	Chlorotetrafluoethanes
	C2HF4Cl
	R-124
	0,04
	609
	

	
	Gas lạnh R131
	HCFC-131
	Trichlorofluoroethanes
	C2H2FCl3
	R-131
	0,05
	
	

	
	Gas lạnh R132
	HCFC-132
	Dichlorodifluoroethanes
	C2H2F2Cl2
	R-132
	0,05
	
	

	
	Gas lạnh R133
	HCFC-133
	Chlorotrifluoroethanes
	C2H2F3Cl
	R-133
	0,06
	
	

	
	Gas lạnh R151
	HCFC-151
	Chloroflouroethanes
	C2H4FCl
	R-151
	0,005
	
	

	
	Gas lạnh R221
	HCFC-221
	Hexachlorofluoropropanes
	C3HFCl6
	R-221
	0,07
	
	

	
	Gas lạnh R222
	HCFC-222
	Pentachlorodifluoropropanes
	C3HF2Cl5
	R-222
	0,09
	
	

	
	Gas lạnh R223
	HCFC-223
	Tetrachlorotrifluoropropanes
	C3HF3Cl4
	R-223
	0,08
	
	

	
	Gas lạnh R224
	HCFC-224
	Trichlorotetrafluoropropanes
	C3HF4Cl3
	R-224
	0,09
	
	

	
	Gas lạnh R226
	HCFC-226
	Chlorohexafluoropropanes
	C3HF6Cl
	R-226
	0,1
	
	

	
	Gas lạnh R231
	HCFC-231
	Pentachlorofluoropropanes
	C3H2FCl5
	R-231
	0,09
	
	

	
	Gas lạnh R232
	HCFC-232
	Tetrachlorodifluoropropanes
	C3H2F2Cl4
	R-232
	0,1
	
	

	
	Gas lạnh R233
	HCFC-233
	Trichlorotrifluoropropanes
	C3H2F3Cl3
	R-233
	0,23
	
	

	
	Gas lạnh R234
	HCFC-234
	Dichlorotetrafluoropropanes
	C3H2F4Cl2
	R-234
	0,28
	
	

	
	Gas lạnh R235
	HCFC-235
	Chloropentafluoropropanes
	C2H2F5Cl
	R-235
	0,52
	
	

	
	Gas lạnh R241
	HCFC-241
	Tetrachlorofluoropropanes
	C3H3FCl4
	R-241
	0,09
	
	

	
	Gas lạnh R242
	HCFC-242
	Trichlorodifluoropropanes
	C3H3F2Cl3
	R-242
	0,13
	
	

	
	Gas lạnh R243
	HCFC-243
	Dichlorotrifluoropropanes
	C3H3F3Cl2
	R-243
	0,12
	
	

	
	Gas lạnh R244
	HCFC-244
	Chlorotetrafluoropropanes
	C3H4F4Cl
	R-244
	0,14
	
	

	
	Gas lạnh R251
	HCFC-251
	Trichlorotetrafluoropropanes
	C3H4FCl3
	R-251
	0,01
	
	

	
	Gas lạnh R252
	HCFC-252
	Dichlorodifluoropropanes
	C3H4F2Cl2
	R-252
	0,04
	
	

	
	Gas lạnh R253
	HCFC-253
	Chorotrifluoropropanes
	C3H4F3Cl
	R-253
	0,03
	
	

	
	Gas lạnh R261
	HCFC-261
	Dichlorofluoropropanes
	C3H5FCl2
	R-261
	0,02
	
	

	
	Gas lạnh R262
	HCFC-262
	Chlorodifluoropropanes
	C3H5F2Cl
	R-262
	0,02
	
	

	
	Gas lạnh R271
	HCFC-271
	Chlorofluoropropanes
	C3H6FCl
	R-271
	0,03
	
	


Ghi chú:

(*) Chỉ số tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal.

(**) Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali và Báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC.

Phụ lục III.3. Danh mục các chất khí nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal sử dụng có điều kiện
	Mã HS
	Tên gọi thông thường
	Tiền tố và ký hiệu
	Tên hóa học
	Công thức hóa học
	Số hiệu môi chất lạnh
	Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)
	Điều kiện sử dụng

	CÁC CHẤT HFC NGUYÊN CHẤT * 

	2903.45.xx.90
	Gas lạnh R134
	HFC-134
	1,1,2,2-Tetrafluorethane
	CHF2CHF2
	R-134
	1100
	 
 
 
 
Giấy phép nhập khẩu. 

Hạn ngạch nhập khẩu áp dụng từ 01/01/2024
 
 
 
 
 


	2903.45.xx.10
	Gas lạnh R134a
	HFC-134a
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane
	CH2FCF3
	R-134a
	1430
	

	2903.44.xx.90
	Gas lạnh R143
	HFC-143
	1,1,2-Trifluoroethane
	CH2FCHF2
	R-143
	353
	

	2903.47.xx.10
	Gas lạnh R245fa
	HFC-245fa
	1,1,1,3,3-Pentafluoropropane
	CHF2CH2CF3
	R-245fa
	1030
	

	2903.48.xx.10
	Gas lạnh R365mfc
	HFC-365mfc
	1,1,1,3,3-Pentafluorobutane
	CF3CH2CF2CH3
	R-365mfc
	794
	

	2903.46.xx.10
	Gas lạnh R227ea
	HFC-227ea
	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane
	CF3CHFCF3
	R-227ea
	3220
	

	2903.46.xx.20
	Gas lạnh R236cb
	HFC-236cb
	1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropane
	CH2FCF2CF3
	R-236cb
	1340
	

	2903.46.xx.90
	Gas lạnh R236ea
	HFC-236ea
	1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane
	CHF2CHFCF3
	R-236ea
	1370
	

	2903.46.xx.30
	Gas lạnh R236fa
	HFC-236fa
	1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane
	CF3CH2CF3
	R-236fa
	9810
	

	2903.47.xx.90
	Gas lạnh R245ca
	HFC-245ca
	1,1,2,2,3-Pentafluoropropane
	CH2FCF2CHF2
	R-245ca
	693
	

	2903.48.xx.90
	Gas lạnh R43-10mee
	HFC-43-10mee
	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentane
	CF3CHFCHFCF2CF3
	R-4310mee
	1640
	

	2903.42.xx.00
	Gas lạnh R32
	HFC-32
	Difluoromethane
	CH2F2
	R-32
	675
	

	2903.44.xx.10
	Gas lạnh R125
	HFC-125
	Pentafluoroethane
	CHF2CF3
	R-125
	3500
	

	2903.44.xx.20
	Gas lạnh R143a
	HFC-143a
	Trifluoroethane
	CH3CF3
	R-143a
	4470
	

	2903.43.xx.20
	Gas lạnh R41
	HFC-41
	Fluoromethane
	CH3F
	R-41
	92
	

	2903.43.xx.90
	Gas lạnh R152
	HFC-152
	1,2-Difluoroethane
	CH2FCH2F
	R-152
	53
	

	2903.43.xx.10
	Gas lạnh R152a
	HFC-152a
	1.1-Difluoroethane
	CH3CHF2
	R-152a
	124
	

	2903.41.xx.00
	Gas lạnh R23
	HFC-23
	Trifluoromethane
	CHF3
	R-23
	14800
	

	CÁC CHẤT  HFC HỢP CHẤT (**) 
	 

	3827.31.xx.10
	Gas lạnh R-401A 
	HFC-401A
	R-22/152a/124 (53,0/13,0/34,0)
	 
	R-401A
	1182 
	 

 

 

 Giấy phép nhập khẩu. 

Hạn ngạch nhập khẩu áp dụng từ 01/01/2024
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	3827.31.xx.20
	Gas lạnh R-401B 
	HFC-401B
	R-22/152a/124 (61,0/11,0/28,0)
	 
	 R-401B 
	1288 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh R-402B 
	HFC-402B
	R-125/290/22 (38,0/2,0/60,0)
	 
	R-402B 
	2416 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh R-403A 
	HFC-403A
	R-290/22/218 (5,0/75,0/20,0)
	 
	R-403A 
	3124 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh R-403B 
	HFC-403B
	R-290/22/218 (5,0/56,0/39,0)
	 
	R-403B 
	4457 
	

	3827.61.xx.10
	Gas lạnh R404A
	HFC-404A
	R-125/143a/134a (44,0/52,0/4,0) 
	 
	R-404A
	3922
	

	3827.63.xx.10
	Gas lạnh R407A
	HFC-407A
	R-32/125/134a (20,0/40,0/40,0)
	 
	R-407A
	2107
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh R407B
	HFC-407B
	R-32/125/134a (10,0/70,0/20,0)
	 
	R-407B 
	2804
	

	3827.64.xx.10
	Gas lạnh R407C
	HFC-407C
	R-32/125/134a (23,0/25,0/52,0)
	 
	R-407C
	1774
	

	3827.64.xx.20
	Gas lạnh 407F 
	HFC-407F 
	R-32/125/134a (30,0/30,0/40,0)
	 
	R-407F 
	1825 
	

	3827.31.xx.30
	Gas lạnh 408A 
	HFC-408A 
	R-125/143a/22 (7,0/46,0/47,0)
	 
	R-408A 
	3 152 
	

	3827.32.xx.20
	Gas lạnh 409A 
	HFC-409A 
	R-22/124/142b (60,0/25,0/15,0)
	 
	R-409A 
	1585 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 409B 
	HFC-409B 
	R-22/124/142b (65,0/25,0/10,0)
	 
	R-409B 
	1560 
	

	3827.63.xx.20
	Gas lạnh R410A
	HFC-410A
	R32/125 (50,0/50,0)
	 
	R-410a
	2088
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 411A 
	HFC-411A 
	R-1270/22/152a (1,5/87,5/11,0)
	 
	R-411A 
	1597 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 412A 
	HFC-412A 
	R-22/218/142b (70,0/5,0/25,0)
	 
	R-412A 
	2286 
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 413A 
	HFC-413A 
	R-218/134a/600a (9,0/88,0/3,0)
	 
	R-413A 
	2053 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 415A 
	HFC-415A 
	R-22/152a (82,0/18,0)
	 
	R-415A 
	1507 
	

	3827.31.xx.40
	Gas lạnh 415B 
	HFC-415B 
	R-22/152a (25,0/75,0)
	 
	R-415B 
	546
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 416A 
	HFC-416A 
	R-134a/124/600 (59,0/39,5/1,5)
	 
	R-416A 
	1084 
	

	3827.63.xx.30
	Gas lạnh 417A 
	HFC-417A 
	 R-125/134a/600 (46,6/50,0/3,4)
	 
	R-417A 
	2346 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 418A 
	HFC-418A 
	R-290/22/152a (1,5/96,0/2,5)
	 
	R-418A 
	1741 
	

	3827.62.xx.90
	Gas lạnh 419A 
	HFC-419A 
	R-125/134a/E170 (77,0/19,0/4,0)
	 
	R-419A 
	2967 
	

	3827.39.xx.00
	Gas lạnh 420A 
	HFC-420A 
	R-134a/142b (88,0/12,0)
	 
	R-420A 
	1536 
	

	3827.62.xx.90
	Gas lạnh 421A 
	HFC-421A 
	R-125/134a (58,0/42,0)
	 
	R-421A 
	2631 
	

	3827.62.xx.90
	Gas lạnh 421B 
	HFC-421B 
	R-125/134a (85,0/15,0)
	 
	R-421B 
	3190 
	

	3827.62.xx.10
	Gas lạnh 422A 
	HFC-422A 
	R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4)
	 
	R-422A 
	3143 
	

	3827.62.xx.90
	Gas lạnh 422B 
	HFC-422B 
	R-125/134a/600a (55,0/42,0/3,0)
	 
	R-422B 
	2526 
	

	3827.62.xx.90
	Gas lạnh 422C 
	HFC-422C 
	R-125/134a/600a (82,0/15,0/3,0)
	 
	R-422C 
	3085 
	

	3827.62.xx.20
	Gas lạnh 422D 
	HFC-422D 
	R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)
	 
	R-422D 
	2729 
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 423A 
	HFC-423A 
	R-134a/227ea (52,5/47,5)
	 
	R-423A 
	2280 
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh 424A 
	HFC-424A 
	R-125/134a/600a/600/601a (50,5/47,0/0,9/1,0/0,6)
	 
	R-424A 
	2440 
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 425A 
	HFC-425A 
	R-32/134a/227ea (18,5/69,5/12,0)
	 
	R-425A 
	1505 
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 426A 
	HFC-426A 
	R-125/134a/600/601a (5,1/93,0/1,3/0,6)
	 
	R-426A 
	1508 
	

	3827.64.xx.40
	Gas lạnh 427A 
	HFC-427A 
	R-32/125/143a/134a (15,0/25,0/10,0/50,0)
	 
	R-427A 
	2138 
	

	3827.61.xx.90
	Gas lạnh 428A 
	HFC-428A 
	R-125/143a/290/600a (77,5/20,0/0,6/1,9)
	 
	R-428A 
	3607 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 429A 
	HFC-429A 
	R-E170/152a/600a (60,0/10,0/30,0)
	 
	R-429A 
	14
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 430A 
	HFC-430A 
	R-152a/600a (76,0/24,0)
	 
	R-430A 
	95
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 431A 
	HFC-431A 
	R-290/152a (71,0/29,0)
	 
	R-431A 
	38
	

	3827.61.xx.90
	Gas lạnh 434A 
	HFC-434A 
	R-125/143a/134a/600a (63,2/18,0/16,0/2,8)
	 
	R-434A 
	3245 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 435A 
	HFC-435A 
	R-E170/152a (80,0/20,0)
	 
	R-435A 
	26
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 437A 
	HFC-437A 
	R-125/134a/600/601 (19,5/78,5/1,4/0,6)
	 
	R-437A 
	1805 
	

	3827.63.xx.40
	Gas lạnh 438A 
	HFC-438A 
	R-32/125/134a/600/601a (8,5/45,0/44,2/1,7/0,6)
	 
	R-438A 
	2265 
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh 439A 
	HFC-439A 
	R-32/125/600a (50,0/47,0/3,0)
	 
	R-439A 
	1983 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 440A 
	HFC-440A 
	R-290/134a/152a (0,6/1,6/97,8)
	 
	R-440A 
	144
	

	3827.64.xx.90
	Gas lạnh 442A 
	HFC-442A 
	R-32/125/134a/152a/227ea (31,0/31,0/30,0/3,0/5,0)
	 
	R-442A 
	1888 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 444A 
	HFC-444A 
	R-32/152a/1234ze(E) (12,0/5,0/83,0)
	 
	R-444A 
	93
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 444B 
	HFC-444B 
	R-32/152a/1234ze(E)  (41,5/10,0/48,5)
	 
	R-444B 
	296
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 445A
	HFC-445A 
	R-744/134a/1234ze(E) (6,0/9,0/85,0)
	 
	R-445A 
	135
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 446A
	HFC-446A 
	R-32/1234ze(E)/600 (68,0/29,0/3,0)
	 
	R-446A 
	461
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 447A
	HFC-447A 
	R-32/125/1234ze(E) (68,0/3,5/28,5)
	 
	R-447A 
	583
	

	3827.65.xx.10
	Gas lạnh 448A
	HFC-448A 
	R-32/125/1234yf/134a/1234ze(E) (26,0/26,0/20,0/21,0/7,0)
	 
	R-448A 
	1387 
	

	3827.65.xx.20
	Gas lạnh 449A 
	HFC-449A 
	R-32 /125 /1234yf /134a (24,3/24,7/25,3/25,7)
	 
	R-449A 
	1397 
	

	3827.65.xx.30
	Gas lạnh 449B 
	HFC-449B 
	R-32/125/1234yf/134a (25,2/24,3/23,2/27,3)
	 
	R-449B 
	1412 
	

	3827.68.xx.10
	Gas lạnh 450A 
	HFC-450A 
	R-134a/1234ze(E) (42,0/58,0)
	 
	R-450A 
	605
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 451A 
	HFC-451A 
	R-1234yf/134a (89,8/10,2)
	 
	R-451A 
	149
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 451B 
	HFC-451B 
	R-1234yf/134a (88,8/11,2)
	 
	R-451B 
	164
	

	3827.63.xx.50
	Gas lạnh 452A 
	HFC-452A 
	R-32/125/1234yf (11,0/59,0/30,0)
	 
	R-452A 
	2140 
	

	3827.68.xx.20
	Gas lạnh 452B 
	HFC-452B 
	R-32/125/1234yf (67,0/7,0/26,0)
	 
	R-452B 
	698
	

	3827.65.xx.90
	Gas lạnh 453A 
	HFC-453A 
	R-32/125/134a/227ea/600/601a (20,0/20,0/53,8/5,0/0,6/0,6)
	 
	R-453A 
	1765 
	

	3827.68.xx.30
	Gas lạnh 454A 
	HFC-454A 
	R-32/1234yf (35,0/65,0)
	 
	R-454A 
	239
	

	3827.68.xx.40
	Gas lạnh 454B 
	HFC-454B 
	R-32/1234yf (68,9/31,1)
	 
	R-454B 
	466
	

	3827.68.xx.50
	Gas lạnh 454C 
	HFC-454C 
	R-32/1234yf (21,5/78,5)
	 
	R-454C 
	148
	

	3827.65.xx.90
	Gas lạnh 455A 
	HFC-455A 
	R-744/32/1234yf (3,0/21,5/75,5)
	 
	R-455A 
	148
	

	3827.68.xx.50
	Gas lạnh 456A 
	HFC-456A 
	R-32/134a/1234ze(E) (6,0/45,0/49,0)
	 
	R-456A 
	687
	

	3827.68.xx.50
	Gas lạnh 457A 
	HFC-457A 
	R-32/1234yf/152a (18,0/70,0/12,0)
	 
	R-457A 
	139
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 458A 
	HFC-458A 
	R-32/125/134a/227ea/236fa (20,5/4,0/61,4/13,5/0,6)
	 
	R-458A 
	1650 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 459A 
	HFC-459A 
	R-32/1234yf/1234ze(E) (68,0/26,0/6,0)
	 
	R-459A 
	460
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 459B 
	HFC-459B 
	R-32/1234yf/1234ze(E) (21,0/69,0/10,0)
	 
	R-459B 
	145
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh 460A 
	HFC-460A 
	R-32/125/134a/1234ze(E) (12,0/52,0/14,0/22,0)
	 
	R-460A 
	2103 
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh 461A 
	HFC-461A 
	R-125/143a/134a/227ea/600a (55,0/5,0/32,0/5,0/3,0)
	 
	R-461A 
	2767 
	

	3827.63.xx.90
	Gas lạnh 462A 
	HFC-462A 
	R-32/125/143a/134a/600 (9,0/42,0/2,0/44,0/3,0)
	 
	R-462A 
	2249 
	

	3827.11.xx.00
	Gas lạnh 502 
	HFC-502 
	R-22/115 (48,8/51,2)
	 
	R-502 
	4657 
	

	3827.61.xx.20
	Gas lạnh R507A
	HFC-507A
	R-125/143a (50,0/50,0)
	
	R-507A
	3985
	

	3827.51.xx.90
	Gas lạnh R508A
	HFC-508A
	R-23/116 (39,0/61,0)
	 
	R-508A
	13214
	

	3827.51.xx.10 
	Gas lạnh R508B
	HFC-508B
	R-23/116 (46,0/54,0)
	
	R-508B
	13396 
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 512A 
	HFC-512A 
	R-134a/152a (5,0/95,0)
	 
	R-512A 
	189
	

	3827.68.xx.70
	Gas lạnh 513A 
	HFC-513A 
	R-1234yf/134a (56,0/44,0)
	 
	R-513A 
	631
	

	3827.68.xx.80
	Gas lạnh 513B 
	HFC-513B 
	R-1234yf/134a (58,5/41,5)
	 
	R-513B 
	596
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 515A 
	HFC-515A 
	R-1234ze (E)/227ea (88,0/12,0)
	 
	R-515A 
	393
	

	3827.68.xx.90
	Gas lạnh 516A 
	HFC-516A 
	R-1234yf/134a/152a (77,5/8,5/14,0)
	 
	R-516A 
	142
	


Ghi chú:

(*) Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.
(**) Thành phần danh nghĩa theo % khối lượng, dung sai của chất được kiểm soát thành phần được xác định theo TCVN 6739:2015; Hiệp hội các Kỹ sư Nhiệt lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE); Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu theo tài liệu của UNEP.

Phụ lục III.4. Danh mục các sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal

	TT
	Các sản phẩm
	Mã HS
	Điều kiện sử dụng

	1.
	Bộ phận điều hoà không khí ôtô và xe tải (dù được gắn nhập trong xe hay không)
	
	

	1.1
	- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ:
	8415.20
	

	
	-- Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	8415.20.10
	

	
	-- Loại khác
	8415.20.90
	

	1.2
	- Loại khác
	
	

	
	-- Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):
	8415.81
	

	
	--- Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20):
	
	

	
	---- Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	8415.81.31
	

	
	---- Loại khác

	8415.81.39
	

	2.
	Máy lạnh gia đình và thương mại và các thiết bị điều hòa không khí, bơm nhiệt có chứa các chất được kiểm soát (là môi chất lạnh hoặc vật liệu cách ly của sản phẩm). 
	
	

	2.1
	Máy lạnh và kết đông
	
	

	2.1.1
	- Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:
	8418.10
	

	
	-- Loại sử dụng trong gia đình:
	
	

	
	--- Dung tích không quá 230 lít
	8418.10.11
	

	
	--- Loại khác
	8418.10.19
	

	
	-- Loại khác, dung tích không quá 350 lít
	8418.10.20
	

	
	-- Loại khác
	8418.10.90
	

	2.1.2
	- Tủ lạnh, loại sử dụng trong gia đình:
	
	

	
	-- Loại sử dụng máy nén:
	8418.21
	

	
	--- Dung tích không quá 230 lít
	8418.21.10
	

	
	--- Loại khác
	8418.21.90
	

	
	-- Loại khác
	8418.29.00
	

	2.1.3
	- Tủ kết đông, loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:
	8418.30
	

	
	-- Dung tích không quá 200 lít
	8418.30.10
	

	
	-- Loại khác
	8418.30.90
	

	2.1.4
	- Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:
	8418.40
	

	
	-- Dung tích không quá 200 lít
	8418.40.10
	

	
	-- Loại khác
	8418.40.90
	

	2.1.5
	- Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông:
	8418.50
	

	
	-- Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít:
	
	

	
	--- Phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	8418.50.11
	

	
	--- Loại khác
	8418.50.19
	

	
	-- Loại khác:
	
	

	
	--- Phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	8418.50.91
	

	
	--- Loại khác
	8418.50.99
	

	2.1.6
	- Loại khác:
	8418.69
	

	
	--- Thiết bị sản xuất đá vảy
	8418.69.50
	

	
	--- Loại khác
	8418.69.90
	

	2.2
	Máy hút ẩm
	
	

	
	- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí:
	
	

	
	-- Loại khác:
	
	

	
	--- Máy lọc không khí
	8421.39.20
	

	2.3
	Máy làm mát nước
	
	

	2.3.1
	- Thiết bị làm lạnh đồ uống 
	8418.69.10
	

	2.3.2
	- Thiết bị cấp nước lạnh (cold water dispenser)
	8418.69.30
	

	2.3.3
	- Thiết bị làm lạnh nước có công suất làm lạnh trên 21,10 kW:
	
	

	
	-- Dùng cho máy điều hoà không khí
	8418.69.41
	

	
	-- Loại khác
	8418.69.49
	

	2.4
	Máy điều hòa không khí
	8415.10
	Cấm nhập khẩu, sản xuất điều hòa không khí có chứa HCFC-22 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

	2.4.1
	- Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	8415.10.10
	

	2.4.2
	- Loại khác
	8415.10.90
	

	2.5
	Máy bơm nhiệt
	
	

	
	- Bơm nhiệt trừ loại máy điều hòa không khí của nhóm 84.15
	8418.61.00
	

	3.
	Sản phẩm son khí, trừ các son khí y tế
	
	

	3.1
	Chế phẩm dùng cho tóc.
	33.05
	

	
	- Keo xịt tóc (hair lacquers)
	3305.30.00
	

	3.2
	Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng (phân nhóm 1) và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (phân nhóm 2) (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).
	38.08
	

	3.2.1
	- Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này:
	
	

	
	-- DDT (ISO) (clofenotane (INN)), đã đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300 g:
	3808.52
	

	
	--- Thuốc trừ nấm:
	
	

	
	---- Dạng bình xịt
	3808.59.21
	

	
	--- Thuốc diệt cỏ:
	
	

	
	---- Dạng bình xịt
	3808.59.31
	

	3.2.2
	- Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này:
	3808.61
	

	
	-- Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g:
	3808.61.10
	

	
	--- Dạng bình xịt
	3808.61.30
	

	
	-- Đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g  nhưng không quá 7,5 kg:
	3808.62
	

	
	--- Dạng bình xịt
	3808.62.40
	

	3.2.3
	- Loại khác:
	
	

	
	-- Thuốc trừ côn trùng:
	3808.91
	

	
	--- Dạng bình xịt
	3808.91.30
	

	
	-- Thuốc trừ nấm dạng bình xịt::
	3808.92
	

	
	--- Thuốc diệt cỏ:
	
	

	
	---- Dạng bình xịt
	3808.93.11
	

	
	-- Thuốc khử trùng:
	3808.94
	

	
	--- Loại khác, dạng bình xịt
	3808.94.20
	

	3.3
	Bình, lọ xịt nước hoa hoặc bình, lọ xịt để trang điểm tương tự, và các bộ phận gá lắp và đầu xịt của chúng; miếng và tấm để xoa và chấm mỹ phẩm hoặc các sản phẩm trang điểm.
	96.16
	

	
	- Bình, lọ xịt nước hoa và bình, lọ xịt để trang điểm tương tự, và các bộ phận gá lắp và đầu xịt của chúng:
	9616.10
	

	
	-- Bình, lọ xịt nước hoa và bình, lọ xịt trang điểm tương tự
	9616.10.10
	

	4.
	Bình dập lửa cầm tay
	84.24
	

	
	- Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:
	8424.10
	

	
	-- Loại sử dụng cho phương tiện bay
	8424.10.10
	

	
	-- Loại khác
	8424.10.90
	

	5.
	Bảng, tấm cách nhiệt và vật liệu bao bọc ống dẫn
	
	

	5.1
	Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.
	73.09
	

	5.1.1
	- Loại sử dụng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hoá:
	
	

	
	-- Được lót hoặc được cách nhiệt
	7309.00.11
	

	
	-- Loại khác
	7309.00.19
	

	5.1.2
	- Loại khác:
	
	

	
	-- Được lót hoặc được cách nhiệt
	7309.00.91
	

	
	-- Loại khác
	7309.00.99
	

	5.2
	Các loại đồ chứa dạng két, thùng phuy, thùng hình trống, hình hộp, lon và các loại đồ chứa tương tự, dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), bằng sắt hoặc thép, dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.
	73.10
	

	5.2.1
	- Có dung tích từ 50 lít trở lên:
	7310.10
	

	
	-- Được tráng thiếc
	7310.10.10
	

	
	-- Loại khác:
	
	

	
	--- Được đúc, rèn hoặc dập, ở dạng thô
	7310.10.91
	

	
	--- Loại khác
	7310.10.99
	

	5.2.2.
	- Có dung tích dưới 50 lít:
	
	

	
	-- Lon, hộp được đóng kín bằng cách hàn hoặc gấp nếp (vê mép):
	7310.21
	

	
	--- Có dung tích dưới 1 lít
	7310.21.10
	

	
	--- Loại khác:
	
	

	
	---- Được tráng thiếc
	7310.21.91
	

	
	---- Loại khác
	7310.21.99
	

	
	-- Loại khác:
	7310.29
	

	
	--- Có dung tích dưới 1 lít
	7310.29.10
	

	
	--- Loại khác:
	
	

	
	---- Được tráng thiếc
	7310.29.91
	

	
	---- Được đúc, rèn hoặc dập khác, ở dạng thô
	7310.29.92
	

	
	---- Loại khác
	7310.29.99
	

	5.3
	Các loại bể chứa, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.
	7611.00.00
	

	5.4
	Thùng phuy, thùng hình trống, lon,  hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.
	76.12
	

	5.4.1
	- Thùng chứa hình ống có thể xếp lại được
	7612.10.00
	

	5.4.2
	- Loại khác:
	7612.90
	

	
	-- Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi 
	7612.90.10
	

	
	-- Loại khác
	7612.90.90
	

	6.
	Tiền polime
	38.24
	

	6.1
	- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của metan, etan hoặc propan:
	
	

	6.1.1
	-- Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs):
	3824.71
	

	
	--- Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum 
	3824.74.10
	

	
	--- Loại khác
	3824.74.90
	

	6.1.2
	-- Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
	3824.73.00
	

	6.1.3
	-- Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs):
	3824.74
	

	6.1.4
	-- Chứa carbon tetrachloride
	3824.75.00
	

	6.1.5
	-- Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)
	3824.76.00
	

	6.1.6
	-- Chứa bromomethane (methyl bromide) hoặc bromochloromethane
	3824.77.00
	

	6.1.7
	-- Chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
	3824.78.00
	


Phụ lục III.5a. Thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị chuyên dụng sử dụng cho thu hồi, tái chế, tái sử dụng các chất được kiểm soát
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Loại thiết bị

	
	Thu hồi
	Thu hồi/tái chế
	Tái chế

	Lưu lượng chất được kiểm soát lỏng thu hồi
	x1
	x1
	N/A

	Lưu lượng hơi chất được kiểm soát thu hồi
	x1
	x1
	N/A

	Độ chân không thu hồi cuối cùng
	x
	x
	N/A

	Lưu lượng chất được kiểm soát sau tái chế
	N/A
	x
	x

	Tổn thất do xả khí
	a
	x
	x

	Sự nhiễm bẩn do pha tạp
	x2
	x2
	x2

	Chất được kiểm soát được gom
	x2
	x2
	x2

	x Trị số đánh giá bắt buộc.

x1 Đối với thiết bị thu hồi hoặc thu hồi/tái sinh, phải đánh giá lưu lượng chất được kiểm soát lỏng thu hồi hoặc lưu lượng hơi môi chất thu hồi hoặc cả hai. Nếu chỉ đánh giá một thì trị số đánh giá kia phải được chỉ thị N/A "không áp dụng được".

x2 Trị số đánh giá bắt buộc đối với thiết bị đánh giá nhiều chất được kiểm soát.

a Đối với thiết bị thu hồi, các thông số này là tuỳ chọn. Nếu không được đánh giá thì dùng N/A "không áp dụng được".


Phụ lục III.5b. Phương pháp và yêu cần kỹ thuật cần đạt của chất được kiểm soát có thể sử dụng lại trong cùng một hệ thống hoặc hệ thống có chức năng tương tự
	TT
	Phép thử
	Phương pháp
	Yêu cầu kỹ thuật cần đạt

	1.
	Thử axit
	Sử dụng nguyên lý đo chuẩn để phát hiện bất cứ hợp chất nào ion hóa như một axit. Phép thử yêu cầu một mẫu thử từ 100 g đến 120 g và có giới hạn dưới cho phát hiện là 0,1 ppm theo khối lượng (tính theo HCl).
	Tiêu chí đạt yêu cầu của chất được kiểm soát: 

Hàm lượng axit lớn nhất là 1 ppm theo khối lượng quy định theo TCVN 7329:2003. Nếu phép thử axit không đạt yêu cầu, chất được kiểm soát phải trải qua quá trình tái chế và phin sấy trong hệ thống lạnh phải được thay thế. 

Nếu chất được kiểm soát trong hệ thống lạnh bị nhiểm bẩn nặng hoặc cháy hỏng động cơ, chúng phải được cải tạo hoặc loại bỏ.

	2.
	Thử ẩm
	Sử dụng phương pháp chuẩn đo điện lượng Karl Fischer để xác định hàm lượng nước của chất được kiểm soát ở dạng lỏng trong bình chứa được thử.
	Tiêu chí đạt yêu cầu của chất được kiểm soát được quy định theo TCVN 7329:2003.

Nếu phép thử ẩm không đạt yêu cầu, chất được kiểm soát phải trải qua quá trình tái chế và phin sấy trong hệ thống lạnh phải được thay thế. 
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